
MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau: 

        Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. 

Cái mào của chú đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong. 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

a) Trẻ em là búp trên cành. 

………………………………………………………………………………………. 

b) Mùa hè chói chang. 

……………………………………………………………………………………… 

c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà. 

………………………………………………………………………………………. 

d) Bé Hoa giúp mẹ trông em. 

………………………………………………………………………………………. 

e) Lớp em làm về sinh sân trường. 

………………………………………………………………………………………. 

f) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi. 

…………………………………………………………………………………….. 

Bài 3. Xếp các từ sau đây thành hai nhóm: 

nắng, chạy, bố, mẹ, vàng, tươi, giúp, ngoan ngoãn 

a) Từ chỉ người , sự vật   

b) Từ chỉ hoạt động   

c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất   

 

Bài 4: Nối từ với vế câu thích hợp để tạo thành câu “Ai thế nào?” 



 

Bài 5:  Luyện viết chính tả 

QUA SUỐI 

           Trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con 

suối. Một chiến sĩ đi sau sẩy chân ngã vì dẫm phải hòn đá kênh. Bác bảo anh chiến 

sĩ kê lại hòn đá cho chắc chắn để người đi sau khỏi bị ngã. 

 

Bài 6: Cho các câu sau, mỗi câu thuộc loại mẫu câu nào? 

a) Bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu. 

..................................................................................................................................... 

b) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. 

..................................................................................................................................... 

c) Bà ngoại lên thăm em vào tháng trước. 

..................................................................................................................................... 

Bài 7: Trong câu sau có mấy từ chỉ đặc điểm? Đó là những từ nào? 

         Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng nở sáng trưng trên giàn mướp 

xanh mát. 

Có...... từ.  

Đó là các từ: ………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Bài 8: Tách đoạn văn sau thành 3 câu, ghi dấu chấm vào chỗ kết thúc từng 

câu rồi chép lại đoạn này vào chỗ trống. 

          Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào Bác tươi 

cười bế một em gái nhỏ nhất lên và cho em một quả táo mọi người bấy giờ mới 

hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 



..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 9: Viết một đoạn văn ngắn nói về một một con vật mà em thích. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÔN TOÁN 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau: 

Bài 1: Kết quả của phép tính: 9 + 3 + 6 = 

a. 17 b. 18 c. 11 d. 20 

Bài 2: Cách đọc nào đúng? 

a. 3 x 4 = 12 đọc là “Bốn nhân ba bằng mười hai” 

b. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba bốn mười hai” 

c. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba nhân bốn bằng mười hai” 

Bài 3: Tính 

5 x 6 + 18 =..................... 

                 = ..................... 

4 x 9 - 18 =..................... 

                = ...................... 

5 + 5 x 7 =..................... 

               = ...................... 

 

Bài 4: Mỗi bàn có 5 người ăn. Hỏi 9 bàn như thế có bao nhiêu người ăn? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 25cm, đoạn CD dài 

10cm, đoạn BC dài 29cm. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Tìm hai số có tổng là 11 và tích là 30 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 7: Đặt tính rồi tính: 



13 - 7        35 - 19          72 - 45           68 - 43 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

48 + 16       100 - 54        100 - 92         35 + 29 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 8: Tìm x: 

x + 16 = 54    x + 25 = 50    34 + x = 51 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

47 + x = 98     x - 36 = 62     100 - x = 24 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

x - 63 = 4     58 - x = 19     32 - x = 27 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 9: Tính: 

13l - 8l + 5l = ………………….                43kg - 17kg - 6kg = ………………. 

                     = ………………….     = ……………….. 

42kg - 15kg + 6kg= ………………  13dm - 5dm + 8dm = ………………. 

    = ………………      = ……………….. 

18cm + 25cm - 37cm = ………………. 21dm + 19dm + 8dm = …………… 

        = ………………..                                   = ……………. 



Bài 10: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất đựng 36 lít. Thùng thứ hai đựng ít 

hơn thùng thứ nhất 12 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 


